
Bữa trưa Bữa chiều Bữa phụ Bữa trưa 

Thứ 2 

- Vừng lạc, Cơm trắng, - 

Thịt gà rim, Canh bí nấu  

thịt lợn băm 

- Cháo thịt gà đậu xanh Thạch trái cây 

Cơm trắng, - Thịt gà rim, - 

Vừng lạc, Rau xào thịt lợn, 

Canh bí nấu thịt lợn băm 

Thứ 3 

- Trứng gà rán, - Cá thu 

rim, - Canh rau ngót nấu 

thịt lợn, Cơm trắng 

Cơm trắng, - Đậu phụ thịt 

lợn om, - Canh rau lang 
Sữa chua uống Kun  

- Cá thu rim, - Rau, củ quả 

xào thịt bò, Cơm trắng, - 

Canh rau ngót nấu thịt lợn, 

- Trứng  chiên 

Thứ 4 

Cơm trắng, - Canh rau vặt 

nấu nghêu, - Vừng  lạc, - 

Thịt lợn rim cà chua 

Cơm trắng, - Canh rau cải 

thìa nấu thịt lợn, - Trứng 

gà chiên 

- Ngũ cốc dinh dưỡng 

Cơm trắng, - Canh rau vặt 

nấu nghêu, - Vừng lạc, - 

Thịt lợn. rim cà chua, - Bí 

xào Thịt bò 

Thứ 5 

Tôm rim, - Canh rau ngót 

thịt bò, Cơm trắng, - Thịt 

lợn rim mặn ngọt 

- Cháo thịt bò, củ quả Chuối tiêu 

- Tôm rim, - Canh rau ngót 

thịt bò, - Thịt lợn rim mặn 

ngọt, Bắp cải xào  thịt bò, 

Cơm trắng 

Thứ 6 

Cơm trắng, - Canh bí xanh 

nấu thịt lợn, - Trứng thịt 

cuốn, Thịt bò rim cà chua 

- Cháo thịt lợn bí đỏ - Sữa chua ba vì 

Cơm trắng, Trứng gà chiên 

thịt lơn, - Canh bí xanh 

nấu thịt bò, Củ đậu xào thịt 

lợn, Thịt bò rim củ quả 
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THỰC ĐƠN TUẦN 1 tháng 01

Thứ
Nhà trẻ Mẫu giáo

Nguyễn Thị Việt YênNguyễn Thị  Hiền Nguyễn Thị Việt Yên

Người lập bảng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện nhà bếp 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ban giám hiệu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



Bữa chiều Bữa phụ 

 - Cháo thịt gà đậu xanh  

 Sữa chua uống Kun   

 Bánh bao nhân thịt  

 - Cháo thịt bò củ quả  

 - Sữa chua ba vì  

Mẫu giáo
Ghi chú 


